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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TÂN TÚC 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề kiểm tra có 04 trang) 

ĐỀ LUYỆN TẬP KỲ THI TN - NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Toán; Lớp 12A1 

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Họ và tên học sinh:......................................................Lớp: .....................Mã số:…………………….. 

Mã đề thi 206 

 

PHẦN I (3,0 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 

12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0P x y z+ + − = . Vectơ nào dưới đây là một 

vectơ pháp tuyến của ( )P ? 

A. ( )3 1;2; 1n = − . B. ( )4 1;2;3n = . C. ( )1 1;3; 1n = − . D. ( )2 2;3; 1n = − . 

Câu 2: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? 

A. ( )2;0− . B. ( )2;+ . C. ( )0;2 . D. ( )0;+ . 

Câu 3: Cho cấp số cộng ( )nu  với 1 3u =  và 2 9u = . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng 

A. 6− . B. 3 . C. 12 . D. 6 . 

Câu 4: Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm ( )2;1; 1M −  trên trục Oz  có tọa độ 

là 

A. ( )2;1;0 . B. ( )0;0; 1− . C. ( )2;0;0 . D. ( )0;1;0 . 

Câu 5: Biết ( )
1

0

2f x dx = −  và ( )
1

0

3,g x dx =  khi đó ( ) ( )
1

0

f x g x dx−    bằng 

A. 5.− . B. 5. . C. 1.− . D. 1. . 

Câu 6: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 

A. 2x = . B. 1x = . C. 1x =− . D. 3x =− . 

Câu 7: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ( ) 2 5= +f x x  là 

A. 
2 5 .+ +x x C . B. 

22 5 .+ +x x C . C. 
22 .+x C . D. 

2 .+x C . 

Câu 8: Cho hàm số ( )f x  có bảng biến thiên như sau: 
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Số nghiệm thực của phương trình ( )2 3 0− =f x  là 

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 

Câu 9: Giá trị lớn nhất của hàm số 3( ) 3 2f x x x= − +  trên đoạn [ 3;3]−  bằng 

A. 16− . B. 20 . C. 0 . D. 4 . 

Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ( )1;3; 2u = −  và ( )2;1; 1v = − . Toạ độ vectơ u v−  là 

 A. ( )3;4; 3− . B. ( )1;2; 3− − . C. ( )1;2; 1− − . D. ( )1; 2;1− . 

Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ( )= 2;1; 0a  và ( )= − −1;0; 2b . Tính ( )cos ,a b . 

 A. ( ) = − 2
cos ,

25
a b  B. ( ) = − 2cos ,

5
a b  C. ( ) = 2

cos ,
25

a b  D. ( ) = 2
cos ,

5
a b

 
Câu 12: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau: 

 
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 
 A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. 

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là 

 A. [14; 15). B. [15; 16). C. [16; 17). D. [17; 18). 

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là 

 A. [18; 19). B. [15; 16). C. [16; 17). D. [17; 18). 

d) Số đặc trưng nào không sử dụng thông tin của nhóm số liệu đầu tiên và nhóm số liệu cuối cùng. 

 A. Khoảng biến thiên.  B. khoảng tứ phân vị.  

 C. Phương sai.  D. Độ lệch chuẩn. 

e) Nếu thay tất cả các tần số trong mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 4 thì số đặc trưng nào sau đây không 

thay đổi? 

 A. Khoảng biến thiên.  B. khoảng tứ phân vị.  

 C. Phương sai.  D. Độ lệch chuẩn. 

 

PHẦN II (2,0 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 2. Trong 

mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

 

Câu 1. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa 

độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t  (giây) là ( )3 12 3,  0s t t t= − +    

a) Hàm vận tốc là ( ) ( )23 12,  0v t t t= −   và hàm gia tốc là ( ) ( )6 ,  0a t t t=  . 

b) Hạt chuyển động lên trên khi 2t   và hạt chuyển động xuống dưới khi 2t  . 

c) Quãng đường hạt đi được trong khoảng thời gian 0 3t   là 9 m. 

d) Hạt tăng tốc khi 2t   và hạt giảm tốc 0 2t  . 

Câu 2. Một nhà sản xuất trung bình bán được 1000 ti vi màn hình phẳng mỗi tuần với giá 14 triệu 

đồng một chiếc. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng nếu cứ giảm giá bán 500 nghìn đồng, số lượng 

ti vi bán ra sẽ tăng thêm khoảng 100 ti vi mỗi tuần. Gọi p  (triệu đồng) là giá của mỗi ti vi, x  là số ti vi. 

a) Hàm cầu là 
1

19
200

P x= − +  (triệu đồng). 
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b) Tổng doanh thu từ tiền bán ti vi là 2200 3800p p+ (triệu đồng). 

c) Công ty giảm giá 4,5 triệu đồng cho người mua thì doanh thu của công ty sẽ lớn nhất. 

d) Nếu hàm chi phí hằng tuần là C(x) = 12000 – 3x (triệu đồng), trong đó x là số ti vi bán ra trong tuần, 

nhà sản xuất nên đặt giá bán 8 triệu đồng thì lợi nhuận là lớn nhất. 

ĐSĐĐ 

Câu 3. Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một 

tháng ở bảng sau: 

Độ dài quãng đường 

(km) 
[50; 100) [100; 150) [150; 200) [200; 250) [250; 300) 

Số ngày 5 10 9 4 2 

  

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 250 (km). 

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 79,17 . 

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 145 . 

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 55,68 . 

Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC  có ( ) ( )1;0;1 , 0; 3;1A B −  và ( )4; 1;4C − . 

a) Trọng tâm của tam giác ABC có tọa độ là 
5 4

; ;2
3 3

 
− 

 
. 

b) Điểm B thuộc mặt phẳng (Oyz). 

b) 90BAC = . 

c) ( ) o290
cos , 54 .

29
BA BC ABC= =   

PHẦN III (3,0 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

 

Câu 1: Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C   có 5, 6, 7AB BC CA= = = . Khoảng cách giữa hai đường 

thẳng AA  và BC  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). 

Câu 2: Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong 

không gian. Trong cùng một thời điểm, vị trí của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi 

bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ 

tọa độ Oxyz , có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm (3;1;0)A , (3;6;6)B , (4;6;2)C , (6;2;14)D ; vị trí 

( ; ; )M a b c  thỏa mãn 3MA= , 6MB = , 5MC = , 13MD = . Khoảng cách từ điểm M  đến điểm O  bằng 

bao nhiêu? 

Câu 3: Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x  sản 

phẩm (1 500x  ) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là 
3 2( ) 1999 1001000 250000F x x x x= − + +  (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm 

là 
250000

( ) 1000G x x
x

= + +  (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu 

được là lớn nhất? 

Câu 4: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu 

thị đó trong một ngày. Số liệu được cho ở Bảng. 

Nhóm   Giá trị đại diện   Tần số  

 )40;45  42,5 4 

 )45;50  47,5 14 

 )50;55  52,5 8 

 )55;60  57,5 10 

 )60;65  62,5 6 

 )65;70  67,5 2 

  44n =  
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Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) 

Câu 5: Một bể chứa 1000  lít nước tinh khiết. Người ta bom vào bể đó nước muối có nồng độ 20  gam 

muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t  phút, nồng độ muối của nước trong bể (tỉ số 

giữa khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị gam/lít) là một hàm số ( )f t . Khi lượng 

nước trong bể tăng theo thời gian đến vô hạn thì nồng độ muối của nước trong bể sẽ tăng dần đến giá trị 

nào? 

Câu 6: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn 

hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới 

đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất. 

 
----------HẾT---------- 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;  

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 


